
TÊN HỌC PHẦN: MÁY XÂY DỰNG HỌC KỲ 4
MÃ HỌC PHẦN :  CIE - 430 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 19/06/2011 LẦN THI 1

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

15 15 15 55 100

1 151210984 NGUYỄN CHÍ VŨ C15XCD1 9 6 5 7 6.9 Saïu pháøy Chên

2 151210986 NGUYỄN THANH GIANG C15XCD1 0 0 0 HP 0.0 Khäng

3 151210989 HÀ XUÂN NINH C15XCD1 9 8 5 7 7.2 Baíy pháøy Hai

4 151210993 BÙI VĂN LÊN C15XCD1 8 6 6 6 6.3 Saïu pháøy Ba

5 151210995 NGUYỄN HỮU THỌ C15XCD1 10 9 7 8 8.3 Taïm pháøy Ba

6 151210997 NGUYỄN THÀNH CÔNG C15XCD1 7 7 0 6 5.4 Nàm pháøy Bäún

7 151211001 NGUYỄN TRIỀU MẾN C15XCD1 7 7 0 6 5.4 Nàm pháøy Bäún

8 151211003 NGUYỄN VĂN AN C15XCD1 10 9 7 8 8.3 Taïm pháøy Ba

9 151211005 NGUYỄN VĂN VĨ C15XCD1 8 7 6 8 7.6 Baíy pháøy Saïu

10 151211007 NGÔ THANH GIANG C15XCD1 10 9 7 7 7.8 Baíy pháøy Taïm

11 151211011 NGUYỄN NGỌC XUÂN DIỆN C15XCD1 9 9 7 8 8.2 Taïm pháøy Hai

12 151211015 NGUYỄN ĐÌNH TÝ C15XCD1 9 8 7 9 8.6 Taïm pháøy Saïu

13 151211017 NGUYỄN VĂN HÙNG C15XCD1 9 8 8 9 8.7 Taïm pháøy Baíy

14 151211019 VĂN ĐỨC LỢI C15XCD1 9 8 7 7 7.5 Baíy pháøy Nàm

15 151211022 TRƯƠNG DUY BẢO C15XCD1 10 9 7 9 8.9 Taïm pháøy Chên

16 151211027 HỒ THẾ PHONG C15XCD1 9 9 7 8 8.2 Taïm pháøy Hai

17 151211043 NGUYỄN ĐỨC HẬU C15XCD1 6 5 3 5 4.9 Bäún pháøy Chên

18 151211045 NGUYỄN QUỐC VIỆT QUANG C15XCD1 7 8 5 7 6.9 Saïu pháøy Chên

19 151211049 TRẦN NGỌC LÂM C15XCD1 8 8 6 8 7.7 Baíy pháøy Baíy

20 151211056 HÀ VIỆT THẮNG C15XCD1 9 8 7 8 8.0 Taïm

21 151211060 PHẠM THANH VŨ C15XCD1 10 8 7 8 8.2 Taïm pháøy Hai

22 151211064 HỒ TẤT TRỌNG NGHĨA C15XCD1 6 6 5 5 5.3 Nàm pháøy Ba

23 151211068 ĐĂNG VĂN CAO C15XCD1 2 2 3 HP 0.0 Khäng

24 151211074 PHAN CÔNG KHOA C15XCD1 6 5 4 5 5.0 Nàm

25 151210985 NGUYỄN VĂN TỰ C15XCD2 9 8 7 8 8.0 Taïm

26 151210987 NGÔ ĐỨC NGỌC C15XCD2 7 5 5 5 5.3 Nàm pháøy Ba

27 151210990 NGUYỄN VĂN TÝ C15XCD2 8 6 5 7 6.7 Saïu pháøy Baíy

28 151210992 HỒ QUANG THOẠI C15XCD2 10 9 8 8 8.5 Taïm pháøy Nàm

29 151210994 NGUYỄN VĂN PHƯỚC C15XCD2 9 8 6 7 7.3 Baíy pháøy Ba

30 151210996 TRẦN THANH DUY C15XCD2 9 8 7 8 8.0 Taïm

31 151210998 NGUYỄN ĐĂNG THUẬN C15XCD2 0 0 0 2 0.0 Khäng

32 151211000 TRẦN NGỌC CƯỜNG C15XCD2 8 7 6 8 7.6 Baíy pháøy Saïu

33 151211004 LÊ HOÀNG VIỆT C15XCD2 0 2 0 3 0.0 Khäng

34 151211006 HUỲNH KIM THÀNH C15XCD2 0 0 0 3 0.0 Khäng

35 151211008 KIỀU THẾ HẢI C15XCD2 8 7 0 7 6.1 Saïu pháøy Mäüt

36 151211010 TRẦN BÁ CƯỜNG C15XCD2 9 8 5 8 7.7 Baíy pháøy Baíy

37 151211012 VŨ HỒNG NHUNG C15XCD2 10 8 7 7 7.6 Baíy pháøy Saïu

38 151211014 HỒ THANH TRANG C15XCD2 9 7 6 8 7.7 Baíy pháøy Baíy

39 151211016 NGUYỄN VĂN PHI C15XCD2 10 9 8 7 7.9 Baíy pháøy Chên

40 151211020 TỔNG CÔNG THỊNH C15XCD2 10 9 8 8 8.5 Taïm pháøy Nàm
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41 151211023 VÕ THÀNH TÍN C15XCD2 7 7 5 6 6.2 Saïu pháøy Hai

42 151211026 LÂM XUÂN NGUYÊN C15XCD2 0 0 0 HP 0.0 Khäng

43 151211029 LÊ THANH CHƯƠNG C15XCD2 0 1 0 2 0.0 Khäng

44 151211038 NGUYỄN VĂN TỪNG C15XCD2 8 7 6 7 7.0 Baíy

45 151211040 LÊ VĂN KHANH C15XCD2 6 5 5 4 4.6 Bäún pháøy Saïu

46 151211042 LÊ ĐỨC QUỐC C15XCD2 2 3 2 4 3.3 Ba pháøy Ba

47 151211046 TRẦN VĂN THÀNH C15XCD2 6 5 6 6 5.9 Nàm pháøy Chên

48 151211048 VÕ VĂN TÂM C15XCD2 10 9 7 8 8.3 Taïm pháøy Ba

49 151211050 TRẦN CÔNG TÙNG C15XCD2 0 0 0 HP 0.0 Khäng

50 151211055 PHẠM NGUYỄN DUY HẢI C15XCD2 6 5 5 6 5.7 Nàm pháøy Baíy

51 151211061 VƯƠNG VŨ TRƯỜNG GIANG C15XCD2 7 7 7 7 7.0 Baíy

52 151211063 TRẦN DOÃN SONG KHA C15XCD2 0 0 0 HP 0.0 Khäng

53 151211065 TRỊNH ÁNH XUÂN C15XCD2 7 4 5 6 5.7 Nàm pháøy Baíy

54 151211067 LỮ LÊ DUY C15XCD2 8 5 5 V 0.0 Khäng

55 151211075 PHAN PHỤNG CHÂU C15XCD2 6 5 3 5 4.9 Bäún pháøy Chên

56 151211078 NGUYỄN VĂN SANG C15XCD2 8 5 4 V 0.0 Khäng

57 152210273 PHẠM QUANG TRƯỞNG C15XCD2 9 8 6 7 7.3 Baíy pháøy Ba

1 8085 NGUYỄN VĂN QUANG K13XCD 8 6 6 6 6.3 Saïu pháøy Ba

STT SL

1 46

2 12
58

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 06 năm 2011
LẬP BẢNG LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Kim Đức ThS. Nguyễn Quốc Lâm ThS. Nguyễn Hữu Phú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 79%

Số sinh viên nợ 21%
TỔNG CỘNG : 100%
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